Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", mã số: KX 01.34/16-20
I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: " Giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "
1.2. Mã số: KX 01.34/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.020 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.020 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2020
1.5 Tổ chức chủ trì: Tạp chí Cộng sản.
1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
	TT
	Họ và tên

	Chức danh 
khoa học
	Tổ chức công tác hiện nay

	1
	PGS, TS. Nguyễn Vũ Hoàng
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Tạp chí Cộng sản

	2
	PGS, TS. Vũ Văn Hà
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Tạp chí Cộng sản

	3
	PGS, TS. Trương Hồ Hải 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	4
	TS. Đặng Công Huẩn
	Tiến sĩ
	Thanh tra Chính phủ

	5
	TS. Trần Duy Hưng
	Tiến sĩ
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương

	6
	TS. Nguyễn Văn Chung
	Tiến sĩ
	Tạp chí Cộng sản

	7
	TS. Lê Đăng Khoa
	Tiến sĩ
	Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

	8
	ThS. Nguyễn Mạnh Quang
	Thạc sĩ
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	9
	ThS. Đinh Thị Hương Giang
	Thạc sĩ
	Tạp chí Cộng sản

	10
	ThS. Kim Ngọc Đàm
	Thạc sĩ
	Tạp chí Cộng sản


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:


2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 01 năm 2021.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

·  01 báo cáo tổng hợp;
·  01 báo cáo tóm tắt;
·  01 báo cáo kiến nghị;
·  06 bài báo khoa học trong nước;
· 01 bản thảo sách;
·  01 tài liệu dịch.
3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao: 

- Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Báo cáo tổng hợp
	2021
	- Các cơ quan tham gia hoạch định chính sách như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp,...

- Các viện, học viện, trường đại học nghiên cứu chiến lược của các bộ, ngành như Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ), Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), trường Đại học Kiểm sát Hà Nội...

- Các viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, ,...

- Các khoa đào tạo và nghiên cứu quốc tế ở các trường đại học như Khoa Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  Khoa Quốc tế học - Đại học Đà Nẵng, Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn – trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), trường Đại học Khoa học Huế,...

	2
	Báo cáo tóm tắt
	2021
	

	3
	Báo cáo kiến nghị
	2021
	

	4
	Sách chuyên khảo
	2021
	


- Danh mục sản phẩm khoa học đã được chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng

	1
	Báo cáo tổng hợp
	2021
	- Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
- Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

- Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
- Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao

- Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

	2
	Báo cáo tóm tắt
	
	

	3
	Báo cáo kiến nghị
	
	


3.3 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
- Đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận của giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền. Làm rõ những yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi  phải công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình công việc của Nhà nước và thu nhập, tài sản, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trước nhân dân. Minh định bản chất, vai trò, nội dung giám sát xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng chủ thể hoạt động và cơ chế, phương thức tương ứng đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức phải giải trình trước xã hội về thu nhập, tài sản và hành vi của mình. Nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa giám sát xã hội với các hình thức giám sát khác (giám sát trong Đảng, giám sát của các cơ quan dân cử, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...) trong kiểm soát thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đề tài đã tập trung nghiên cứu các mô hình và kinh nghiệm quốc tế về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức gắn với các chủ thuyết phát triển (tự do, dân chủ xã hội, xã hội chủ nghĩa, giá trị Á Đông). Tập trung khảo cứu, phân tích các kinh nghiệm về xây dựng mô hình quản trị hiệu quả dựa trên các nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; về xây dựng môi trường thể chế, luật pháp, kinh tế, tài chính, văn hóa...  cho giám sát xã hội hiệu quả; về  xây dựng quan hệ đối tác giữa xã hội và nhà nước trong giám sát tài sản, thu nhập và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức; về kiểm soát hoạt động rửa tiền, chuyển đổi chủ sở hữu đối với tài sản có nguồn gốc bất minh; về sử dụng công nghệ trong kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. Đúc kết những kinh nghiệm có giá trị hữu dụng và gợi mở khả năng vận dụng cho Việt Nam. 

- Nhận diện, đánh giá tình hình biến động cơ cấu và phân tầng thu nhập cá nhân, sự đa dạng hóa loại hình và nguồn gốc tài sản, sự phức tạp của tình hình rửa tiền, hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản bất minh (tẩu tán tài sản, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển tiền ra nước ngoài, đầu tư mờ ám...) có được của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức do địa vị chính trị và chuyên môn  ngành nghề mang lại. Làm rõ tình trạng lệch chuẩn hành vi cá nhân - đời thường và hành vi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ảnh hưởng đến hình ảnh, đạo đức công vụ, hiệu quả làm việc. Những vấn đề đặt ra đòi hỏi phải tăng cường giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới. 

- Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay trên các chiều cạnh: chủ thể giám sát (Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, báo chí và dư luận, mạng xã hội, cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể quần chúng và thanh tra nhân dân ở đơn vị công tác, cộng đồng dân cư và giám sát trực tiếp của nhân dân), nội dung thực hiện giám sát (kê khai thu nhập, tình hình phân hóa thu nhập cá nhân, tình hình biến động tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản, các lệch chuẩn hành vi đời thường và hành vi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức), các cơ chế, phương thức giám sát, mối quan hệ giữa giám sát xã hội với giám sát trong Đảng, giám sát của các cơ quan dân cử, hoạt động thanh tra và kiểm toán. Phân tích, đánh giá tác động tổng hợp, tính hiệu quả, tính giới hạn, bất cập của giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; những vấn đề đặt ra cho hiện nay.
- Đề tài đã đưa ra dự báo khả năng trong thời gian tới do tác động của các cơ chế, chính sách hiện hành về kiểm soát thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. Phân tích cơ hội, thách thức và những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động giám sát xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới. 

- Đề tài đã đề xuất kiến nghị, quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình, đổi mới cơ chế, phương thức và nâng cao hiệu quả giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
3.4 Về hiệu quả của nhiệm vụ:
3.4.1. Hiệu quả kinh tế
- Đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Đề tài đã chỉ ra những cơ hội, thách thức, dự báo tác động đối với giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp thực hiện giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

3.4.2. Hiệu quả xã hội
          - Cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng các chương trình, dự án về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

         - Đóng góp vào việc xây dựng khung lý thuyết về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
        - Đóng góp vào việc đổi mới quy trình, phương pháp giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Đóng góp vào sự phát triển của khoa học tổ chức, chính sách công, quản trị công, luật học, chính trị học...
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 


- Đạt                      

           ( 

- Không đạt                                

